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Họ và tên:............................................

Lớp: 2A........ SBD:……………………
Số phách...................................... 
 
Số phách......................................  

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022-2023

Môn: TOÁN 2
(Thời gian làm bài: 40 phút)

   Giáo viên coi:..........................................
     Giáo viên chấm 1:...................2..................



	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	...................................................................................................................................................................................................................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm): a) Số 625 đọc là: 
	A. Sáu trăm hai lăm
	C. Sáu trăm hai mươi năm                             

	B. Sáu trăm hai mươi lăm
	D. Sáu trăm hai năm


b) Các số 475; 430;355;543;745 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 475; 430; 355; 543; 745                           C. 745; 543; 475; 430; 355

B. 355; 430; 475; 543; 745                            D. 745; 543; 430; 475; 355

Câu 2 (1 điểm): a) Một khúc gỗ dài 1m5dm. Người ta cắt ra mỗi khúc dài 5dm. Hỏi cắt được mấy khúc như thế?

A. 1 khúc
B. 2 khúc
    C. 3 khúc
      D. 4 khúc
b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A.5
B.6

C.7
D. 8

Câu 3 (1 điểm): a) 21 giờ còn được gọi là:……………………………………………. 
	b) Số?        

      30 cm = ……………. dm    
	 8 m = ……………. cm    


Câu 4 (1 điểm): Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm
	987 ……… 897                    
	   72 - 27 ……..  72 - 30

	695 ……… 600 + 95            
	   900 + 90 + 8 ……… 1000


Câu 5 (1 điểm):  a) Hộp sữa tươi có dạng khối gì?

	A. Khối cầu

	         C. Khối lập phương


	B. Khối trụ

	         D. Khối hộp chữ nhật



	
	


b) Nối từ chắc chắn, có thể hoặc không thể cho phù hợp: 
Mẹ mua về 5 loại quả gồm: táo, dưa, ổi, cam, dứa. Mai đếm thấy có tất cả 6 quả.
	Trong số quả mẹ mua có 2 quả táo
	
	Chắc chắn

	
	
	Có thể

	Trong số quả mẹ mua mỗi loại có ít nhất 1 quả
	
	Không thể


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính
        69 + 24
      83 - 27
         215 + 138
       758 - 235  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2 (1 điểm) Tính:
	3 x 4 = ……….

9 x 2 = ………
	20 : 5 = ………

18 : 2 = ………
	4kg x 5 = ……..

400cm + 500cm = ……..


Câu 3 (1 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 318 lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 67 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít đầu ?
	    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4 (1 điểm):  a) Một tấm vải dài 8 m, không dùng thước, làm thế nào để từ tấm vải đó cắt ra được 2m:
……………………………………..............................................................................

……………………………………..............................................................................

b) Điền chữ số thích hợp:       

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN 2

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM )
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	B

	85 cm
	C
	1- Có thể
2- chắc chắn
	>; =; <

	Số điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


	0,5 điểm
	1,0 điểm


II. TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM )

Bài 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	93
	443
	353
	121


Bài 2: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm ( có thể cho điểm theo từng bước)
    4 kg x 4 : 2                                                   400cm + 500cm – 700cm

= 16 kg : 2                                                        = 900cm – 700cm
= 8 kg                                                              = 200cm

Bài 3: (1 điểm) 
                                            Bài giải

                                Buổi chiều cửa hàng bán được:         ( 0,25 điểm)

                                     318 + 67 = 385 (lít dầu)               ( 0,5 điểm )

                                            Đáp số:  385 ( lít dầu )               ( 0,25 điểm )

*Lưu ý:   - HS lập phép tính đúng nhưng sai kết quả:  ( 0,25 điểm)

                 - Không cho điểm bài giải nếu câu trả lời sai, phép tính đúng.

Bài 4: (1 điểm)

a) Gấp đôi rồi cắt ta được 4m
b) Lại gấp đôi tấm 4m và cắt ta được 2m
Toàn bài gạch xóa, trình bày cẩu thả trừ 1 điểm
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